
STT HỌ VÀ TÊN

Số giấy phép 
hành 
nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám chữa 
bệnh khác(nếu có)

Ghi 
chú

1 Đào Ngọc Vinh
000596/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn - 
Trưởng phòng khám-
Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Ngoại - Bác sĩ 
thực hiện kỹ thuật 
phòng nội soi tiêu hóa - 
Bác sỹ thực hiện kỹ 
thuật phòng siêu âm

Từ 18h đến 23h59 thứ 
3,4,5,6,7,CN tại Bệnh viện 
đa khoa Phúc Sơn

2
Phạm Đình 
Tuấn

009104/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng trưởng 
phòng khám - Điều 
dưỡng bàn khám 
Ngoại - Điều dưỡng 
phòng nội soi tiêu hóa

Không

3 Lê Thị Hin
0003627/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nhi

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Nhi

Không

4
Trần Thị 
Nguyệt

000602/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nhi

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 
Ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ 
Nhật, ngày Lễ, ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Nhi

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.* 8h/ngày ) 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

5 Đỗ Thúy Hiền
008266/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn khám 
Nhi

Không

6 Phan Thị Hồng
000977/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nội

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Nội, phòng Cấp 
cứu

Không

7 Phạm Thị Nhài
00041/NĐ-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn khám 
Y học cổ truyền

Không

8
Đào Ngọc 
Doanh

000330/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Chẩn đoán 
hình ảnh

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ phòng chẩn
đoán hình ảnh

Không

2. Địa chỉ: Nhà ông Vinh - Vĩnh Trà - Xã Hưng Phú - Tỉnh Hưng Yên

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07 ngày/tuần, sáng từ 7h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 19h00.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ANH VINH - CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ANH VINH



9 Hà Văn Huân
000131TB-
CCHN

Chụp X-Quang

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng X-quang Không

10
Phạm Thị Hồng 
Diệu

000270/TB-
GPHN

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng xét 
nghiệm

Không

11 Phạm Thị Hạnh
009492/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng phòng cấp 
cứu

Không

12
Nguyễn Thị 
Sinh

007717/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh  chuyên khoa 
Nội

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 
Ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ 
Nhật, ngày Lễ, ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Nội

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.* 8h/ngày ) 
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

13
Phạm Thị Kim 
Chung

002330/ĐB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng y học cổ 
truyền; Khám bệnh, 
chữa bệnh Phục hồi 
chức năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Y học cổ truyền, 
Phục hồi chức năng

Không

14
Trần Thị Thanh 
Thủy

002952/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Y học cổ truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh Y 
học cổ truyền

Không

15
Lương Tuấn 
Minh

009425/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn khám 
Phục hồi chức năng

Không

16
Phạm Đức 
Hạnh

000631/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 
Ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ 
Nhật, ngày Lễ, ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Ngoại

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

17
Hoàng Thùy 
Linh

006330/TB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, Phục hồi 
chức năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 
Ngoài giờ hành chính, Thứ 7, Chủ 
Nhật, ngày Lễ, ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Y học cổ truyền, 
Phục hồi chức năng

Mùa đông 7h-11h30; 13h30-
17h00.
Mùa hè: 6h30- 11h00;13h30- 
17h00.
Từ Thứ 2 đến Thứ 6, giờ 
trực, ngày trực tại Bệnh viện 
Đa Khoa Trần Lãm - Tỉnh 
Hưng Yên

18 Trần Ích Viết
002789/TB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn của kỹ thuật 
viên hình ảnh y học

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng X-quang Không

19
Nguyễn Quý 
Quang

007919/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Y sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh bàn khám Y học 
cổ truyền 

Không



20
Nguyễn Thị 
Bích Diệp

001164/TB-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn khám 
Y học cổ truyền

Không

21 Vũ Thị Quý
001687/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 
khoa Vật lý trị liệu -  
Phục Hồi chức 
năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Y học cổ truyền, 
Phục hồi chức năng

Không

22
Phạm Tuấn 
Anh

007545/TB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Y sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh bàn khám Y học 
cổ truyền 

Không

23
Phan Thị Thu 
Thủy

000684/TB-
CCHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; Thứ 
7; Ngoài giờ hành chính, Chủ 
Nhật; ngày Lễ; ngày Tết theo sự 
phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng phòng nội 
soi tiêu hóa

Không 

24
Phan Thị Kim 
Anh

010168/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Y học cổ truyền

Không

25 Phan Thị Loan
009256/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
gây mê -hồi sức

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ phụ trách gây 
mê phòng nội soi tiêu 
hóa

không

26 Phạm Đồng Chí
0003518/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa  
Nội 

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ khám bệnh bàn 
khám Nội

Không

27
Nguyễn Thị 
Bình

009089/TB-
CCHN

Khám chuyên 
ngành đa khoa, 
Chẩn đoán hình ảnh

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Bác sĩ phòng chẩn
đoán hình ảnh

Không

28
Nguyễn Bá 
Cường

0005300/TB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 
khoa Phục Hồi 
chức năng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Trưởng bàn khám 
YHCT - PHCN; Bác sĩ 
khám bệnh bàn khám 
Y học cổ truyền, Phục 
hồi chức năng

Không

29
Hoàng Việt 
Hiếu

000495/TB-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng Phòng 
chẩn đoán hình ảnh

Không

30
Trần Thị Kim 
Chi

001462/HY-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng phòng Nội 
soi tiêu hóa

Không

31
Trần Phương 
Lan

001706/HY-
GPHN

Xét nghiệm y học

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

KTV phòng xét 
nghiệm

Không

32 Trần Anh Đức
000897/TB-
GPHN

Điều dưỡng

-Từ 7h-11h00, 13h30-17h30; 6 
ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 7.
-Ngoài giờ hành chính, Chủ Nhật, 
ngày Lễ, ngày Tết theo sự phân 
công của lãnh đạo đơn vị.

Điều dưỡng bàn khám 
Y học cổ truyền

Không
Thêm 
mới
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